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1 ACC404 Kế toán quản trị 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K63 77 2

2 ACC120 Thực tập nghề nghiệp Kế toán 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K63 62 6

3 ECO112 Kinh tế lượng 2
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K63 44 1

4 LSCU208 Quản trị logistics căn bản 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K63 15 1

5 BACU314 Quản lý chất lượng 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K63 18 1

6 BACU316 Quản trị chiến lược 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K63 23 1

7 ACC202 Kế toán tài chính 2 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K64 19 1

8 ACC102 Nguyên lý kế toán 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K64 67 1

9 ECON335 Nguyên lý kinh tế vi mô 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K64 22 1

10 ECON346 Nguyên lý kinh tế vĩ mô 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K64 26 1

11 BAEU307
Lý thuyết và chính sách 
thương mại quốc tế 2

Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K64 17 1

12 BACU102 Marketing căn bản 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K64 33 1

13 BACU203 Nguyên lý thống kê 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K64 29 1

14 BAIB406 Thanh toán quốc tế 2
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K64 20 1

15 ACC103 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K64 53 1

16 HCPV343
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 61 1

17 HCMT354 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 104 2

18 MLPE222 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 19 1
19 NS214 Kỹ năng đàm phán 2 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 18 1

20 SSE111
Kỹ năng mềm và tinh thần 
khởi nghiệp 3 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 15 1

21 ENG213 Tiếng Anh 1 3 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 107 3
22 ENG224 Tiếng Anh 2 3 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 61 1
23 MATH333 Đại số tuyến tính 3 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 15 1
24 MATH111 Giải tích hàm một biến 3 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 24 1
25 MATH122 Giải tích hàm nhiều biến 3 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 46 1
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26 MATH243 Phương trình vi phân 2 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 29 1
27 MATH254 Xác suất thống kê 3 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 62 1
28 PHYS223 Vật lý 2 3 Bộ môn Khoa học cơ bản K64 21 1

29 MECH224 Cơ học cơ sở 2 3 Bộ môn Kỹ thuật công trình K64 21 1

30 FLME214 Cơ học chất lỏng 3
Bộ môn Kỹ thuật tài 
nguyên nước và môi trường K64 16 1

31 ITI111 Tin học cơ bản 2
Bộ môn Công nghệ thông 
tin K65 27 1

32 ELAW326 Pháp luật kinh tế 2
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K65 25 1

33 ACC101 Tài chính - Tiền tệ 2
Bộ môn Kế toán và Quản 
trị Kinh doanh K65 19 1

34 BC111 Bóng chuyền 1 1 Bộ môn Khoa học cơ bản K65 28 1
35 CL111 Cầu lông 1 Bộ môn Khoa học cơ bản K65 52 1
36 CV111 Cờ vua 1 Bộ môn Khoa học cơ bản K65 32 1
37 SCSO232 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Bộ môn Khoa học cơ bản K65 73 2
38 GEL111 Pháp luật đại cương 2 Bộ môn Khoa học cơ bản K65 28 1
39 MLP121 Triết học Mác - Lênin 3 Bộ môn Khoa học cơ bản K65 17 1

40
MATHEC11
2 Toán cho các nhà kinh tế 3 Bộ môn Khoa học cơ bản K65 18 1

1463 50
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